
STT SBD Phòng thi Ngày sinh Số CMTND

1 1245 Phòng thi số 17 Trần Xuân Bách 24/2/1982 168080151

2 1246 Phòng thi số 17 Phạm Duy Cảnh 24/2/1987 013270038

3 1247 Phòng thi số 17 Phạm Xuân Chính 10/9/1984 16492027

4 1248 Phòng thi số 17 Nguyễn Trọng Đại 25/10/1982 135090764

5 1249 Phòng thi số 17 Nguyễn Vũ Đức 11/9/1984 012343687

6 1250 Phòng thi số 17 Trần Ngọc Hà 19/9/1988 151691969

7 1251 Phòng thi số 17 Phạm Công Hoàn 13/2/1986

8 1252 Phòng thi số 17 Nguyễn Tiến Huỳnh 31/10/1982

9 1253 Phòng thi số 17 Phạm Tiến Lâm 2/12/1985 151623189

10 1254 Phòng thi số 17 Chu Tuấn Luyện 6/1/1984

11 1255 Phòng thi số 17 Nguyễn Ngọc Minh 1/9/1986 012660591

12 1256 Phòng thi số 17 Đỗ Hữu Phúc 24/10/1983 013300991

13 1257 Phòng thi số 17 Lê Minh Quang 8/10/1985 012279616

14 1258 Phòng thi số 17 Bùi Minh Tiến 26/10/1986 151490317

15 1259 Phòng thi số 17 Nguyễn Minh Tiến 4/4/1979 111408529

16 1260 Phòng thi số 17 Lê Đức Toàn 27/10/1983 013326583

17 1261 Phòng thi số 17 Trần Văn Tùng 14/10/1980 164109029

18 1262 Phòng thi số 17 Phạm Quang Dũng 15/9/1983 131571001

19 1263 Phòng thi số 17 Phạm Văn Dưỡng 14/8/1987 142319151
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Họ và tên



STT SBD Phòng thi Ngày sinh Số CMTNDHọ và tên

20 1264 Phòng thi số 17 Vũ Văn Hải 30/6/1984 012290735

21 1265 Phòng thi số 17 Ngô Bá Minh 25/2/1983 012208631

22 1266 Phòng thi số 17 Lê Anh Tuấn 18/8/1978

23 1267 Phòng thi số 17 Đỗ Văn Tuyên 15/3/1983 162670244

24 1268 Phòng thi số 17 Đỗ Mạnh Cường 10/12/1985 172021506

25 1269 Phòng thi số 17 Nguyễn Hữu Đông 13/8/1980 125106371

26 1270 Phòng thi số 17 Nguyễn Minh Hải 2/9/1986 172151222

27 1271 Phòng thi số 17 Đỗ Thị Hiền 26/1/1983 164147768

28 1272 Phòng thi số 17 Lê Ngọc Hoan 6/10/1983 142006709

29 1273 Phòng thi số 17 Trần Huy Hoàng 11/8/1982 012214661

30 1274 Phòng thi số 17 Hà Đức Kiên 27/2/1984 164177446

31 1275 Phòng thi số 17 Phạm Ngọc Kiên 21/9/1983 162469453

32 1276 Phòng thi số 17 Cao Thanh Lam 24/6/1986 186356756

33 1277 Phòng thi số 17 Nguyễn Thị Hoàng Lan 24/3/1983 142020255

34 1278 Phòng thi số 17 Dương Hồng Long 10/12/1979 012014315

35 1279 Phòng thi số 17 Hoàng Văn Mạnh 21/3/1977 145563829

36 1280 Phòng thi số 17 Phạm Thị Minh 12/5/1982 012258384

37 1281 Phòng thi số 17 Nguyễn Gia Nghị 17/1/1985 111829268

38 1282 Phòng thi số 17 Đỗ Mạnh Quân 1/12/1980 012281332

39 1283 Phòng thi số 17 Đinh Thị Hồng Thanh 2/12/1982 012992418

40 1284 Phòng thi số 17 Nguyễn Đức Thiện 26/2/1984 112317406

41 1285 Phòng thi số 17 Nguyễn Thị Huyền Thương 18/2/1988 186772642

42 1286 Phòng thi số 17 Đoàn Ngọc Trung 28/6/1986

43 1287 Phòng thi số 17 Đồng Thị Yến 30/3/1987 142339615


